
TT
Số Báo 

Danh
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi Chú

1 NN01 Nguyễn Thị Kim Cúc 05/04/1979 Nữ Nghi Long, Nghi Lộc
Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh

2 NN02 Nguyễn Thị Hiền 28/10/1991 Nữ
Phường Cửa Nam, Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh

3 NN03 Đặng Thị Hoa 30/12/1999 Nữ Ngọc Sơn, Đô Lương
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

4 NN04 Nguyễn Thị Hương 12/04/1990 Nữ Nghi Phương, Nghi Lộc
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh
Con TB

5 NN05 Trần Thị Lành 28/03/1992 Nữ Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

6 NN06 Nguyễn Thị Diệu Linh 15/10/1996 Nữ Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

7 NN07 Nguyễn Thị Loan 15/11/1990 Nữ Nghi Công Nam, Nghi Lộc
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

8 NN08 Đào Thị Mơ 23/01/1995 Nữ Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

9 NN09 Hoàng Thị Nga 25/03/1984 Nữ Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh
Con TB

10 NN10 Phạm Thị Tuấn Phương 15/07/1999 Nữ Hưng Bình, Thành phố Vinh
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

11 NN11 Nguyễn Thị Sương 03/02/1991 Nữ
Khối 6, Thị Trấn Quán Hành, 

huyện Nghi Lộc

Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh

12 NN12 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 24/03/1978 Nữ Nghi Thịnh, Nghi Lộc
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

13 NN13 Nguyễn Quỳnh Trang 14/12/1999 Nữ Thành phố Vinh
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

UBND HUYỆN NGHI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ 

BẬC TIỂU HỌC NĂM 2023



TT
Số Báo 

Danh
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Trình độ chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi Chú

14 NN14
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyết
26/03/1989 Nữ Nghi Thái. Nghi Lộc

Đại học Cử nhân Tiếng 

Anh

15 NN15 Đặng Thị Hải Yến 12/02/1991 Nữ Hưng Lộc, Thành phố Vinh
Đại học Sư phạm Tiếng 

Anh

Danh sách gồm có 15 người


